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Khóa thi: 07/7/2021 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

NĂM 2021 

 

Trường  Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Trà Cú 

 

TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335052362 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MÃ KHẢ ÁI Nữ 09/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.79  

2 335052990 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM BÌNH AN Nam 02/08/2003 TRÀ VINH Khmer 8.18  

3 335062128 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM THỊ QUẾ ANH Nữ 29/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.24  

4 335089289 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN BẢO DI Nam 18/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.75  

5 335052663 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN MINH DIỆP Nam 09/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.72  

6 084303000364 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ THỊ HỒNG DIỆU Nữ 27/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.05  

7 084303001389 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HỒNG DUYÊN Nữ 15/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8  

8 335089225 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM KHÁNH ĐĂNG Nam 27/07/2003 TRÀ VINH Khmer 8.37  

9 335031132 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH VĂN ĐÔ Nam 18/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.51  

10 335031454 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH VĨNH HẢO Nam 30/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.65  

11 335072355 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH MINH HẢO Nam 30/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.80  

12 084303000207 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯ THANH HÂN Nữ 07/07/2003 TRÀ VINH Khmer 8  

13 335072563 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN VĂN HẬU Nam 05/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.57  

14 335072596 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THẾ HIỂN Nam 08/11/2003 TRÀ VINH Khmer 9.40  

15 335020184 58 - Hội đồng thi Sở THẠCH THỊ THANH HIẾU Nữ 01/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.45  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

16 335007083 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ DIỄM HƯƠNG Nữ 15/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.42  

17 335072762 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THU HƯƠNG Nữ 02/06/2003 TRÀ VINH Khmer 8.05  

18 335031692 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU CHÍ HỮU Nam 25/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.32  

19 335005068 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LÊ KHA Nữ 01/01/2003 BẠC LIÊU Khmer 7.55  

20 335072138 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM HOÀNG VÂN KHÁNH Nữ 21/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.09  

21 335043164 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THIÊN LINH Nữ 18/08/2003 TRÀ VINH Khmer 8.95  

22 335079684 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ TRÚC LINH Nữ 01/08/2003 TRÀ VINH Khmer 8.92  

23 335052643 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THẠCH THỦY LINH Nữ 13/01/2003 TRÀ VINH Khmer 8.57  

24 335072033 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ LƯỢM Nữ 22/01/2003 TRÀ VINH Khmer 8.95  

25 335043780 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN HƯƠNG THẢO LY Nữ 01/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.64  

26 335052807 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM XUÂN MAI Nữ 26/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.18  

27 335079683 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ XUÂN MAI Nữ 24/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.91  

28 335052992 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM HUỲNH MAI Nữ 22/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.22  

29 335043218 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ ÁNH MAI Nữ 19/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.99  

30 335031521 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỨA TUỆ MẪN Nữ 31/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.51  

31 335079760 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH MỌNG Nữ 30/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.73  

32 335031511 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HUỲNH NGA Nữ 03/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.29  

33 335031743 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN DIÊU BẢO NGÂN Nữ 24/04/2003 TRÀ VINH Kinh 9.69  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

34 335020923 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM NGỌC NGÂN Nữ 16/06/2003 TRÀ VINH Khmer 8.17  

35 335089261 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHẬT THẢO 

NGUYÊN Nữ 04/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.80  

36 335043673 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM THIÊN NHI Nữ 20/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.24  

37 335072254 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 19/05/2003 TRÀ VINH Khmer 8.13  

38 335083532 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ NGỌC NHI Nữ 22/01/2003 TRÀ VINH Khmer 8.95  

39 335091652 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH MỸ NHIÊN Nữ 22/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.88  

40 335005137 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN YẾN NHƯ Nữ 03/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.28  

41 335072342 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 24/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.39  

42 335031650 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG TÂM NHƯ Nữ 10/04/2003 TRÀ VINH Khmer 8.59  

43 335083347 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH PHONG Nam 17/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.71  

44 335005890 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ PHƯƠNG Nữ 09/05/2002 TRÀ VINH Khmer 6.40  

45 335005566 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC THÙY 

PHƯƠNG Nữ 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.84  

46 335052436 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM CHANH CÔ SOL Nam 03/02/2003 TRÀ VINH Khmer 9.52  

47 335062073 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP TRƯƠNG ĐÌNH TÂN Nữ 26/02/2003 TRÀ VINH Khmer 9.32  

48 335089166 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NHẬT THANH Nam 05/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.71  

49 335031199 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ THỊ MỸ THẢO Nữ 02/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.55  

50 335079685 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGỌC AN THI Nữ 02/06/2003 TRÀ VINH Khmer 8.53  

51 335072345 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ THIÊN Nam 18/05/2003 TRÀ VINH Khmer 8.13  

52 335043768 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO VÕ MỸ THUẬT Nữ 20/10/2003 TRÀ VINH Kinh 9  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

53 335043733 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NHAN THỊ ANH THƯ Nữ 22/03/2003 TRÀ VINH Khmer 8.44  

54 335062205 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỨA THẠCH HƯƠNG TRÀ Nữ 17/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.51  

55 335052925 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ QUẾ TRÂN Nữ 30/10/2003 TRÀ VINH Khmer 8.35  

56 335052814 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH TRÍ Nam 30/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.32  

57 335052250 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ VIỆT TRINH Nữ 07/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.49  

58 335034769 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM KHÁNH TRUNG Nam 23/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.28  

59 335052993 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ VÂN Nữ 08/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.63  

60 335083720 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỨA CẨM VÂN Nữ 10/08/2003 BẠC LIÊU Khmer 7.66  

61 335078361 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ÔNG VĂN VẸN Nam 03/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.92  

62 335061658 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THẢO VI Nữ 08/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.88  

63 335072359 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM NGỌC VỊ Nam 04/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.58  

64 335072597 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THẾ VINH Nam 08/11/2003 TRÀ VINH Khmer 8.11  

65 335072504 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THẢO VY Nữ 02/04/2003 TRÀ VINH Khmer 8.56  

66 335083833 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THANH XUÂN Nữ 09/07/2003 TRÀ VINH Khmer 8.32  

67 335072763 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NHƯ Ý Nữ 11/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.41  

Danh sách gồm: 67 thí sinh 


